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LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 4 năm 2017
DANH SÁCH ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO THAM GIA GIẢNG DẠY
I. Ngành, nghề: 
a. Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa Không khí
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:
Nhà giáo

· Tổng số nhà giáo của ngành, nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa Không khí: 10
· Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi
· Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	2. 
	Hoàng Thị Trang
	Thạc sỹ Chính trị học
	CC NVSP 
	 
	Chính trị
	

	3. 
	Bùi Thành Dũng
	Đại học - Luật học
	Bậc 2 (2011)
	 
	Pháp luật
	

	4. 
	Lê Thái Hùng
	Thạc sỹ Giáo dục thể chất
	TN ĐHSP
	 
	Giáo dục thể chất
	

	5. 
	Giang Phi Hùng
	Đại học Giáo dục thể chất
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	

	6. 
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	Đại học – Tiếng Anh
	ĐHSP
	 
	Ngoại ngữ
	

	7. 
	Nguyễn Khoa
	Thạc sỹ - Quản lý giáo dục
	Bậc 2 (2005)
	
	Kỹ năng mềm
	

	8. 
	Nguyễn Sanh Cường
	Đại học Tin học
	TN ĐHSP Huế
	 
	Tin học
	

	9. 
	Đinh Đồng Hiệp
	Thạc sĩ – Công nghệ nhiệt
	CC Sư phạm dạy nghề (2015)
	
	- Kỹ thuật điều hòa không khí
- Đồ án 1
- Điện tử cơ bản
	4
1

2

	10. 
	Võ Anh Hào
	Thạc sĩ – Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	ĐHSPKT
Bậc 2 (2012)
	
	- Cơ sở Kỹ thuật điện

- Trang bị điện
	3
2

	11. 
	Phan Văn Hòa
	Đại học – Điện khí hóa và cung cấp điện
	CC NVSP
	
	- Cơ sở Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh
- Đồ án 2
	4
1

	12. 
	Trần Đình Khoa
	Đại học – Kỹ thuật Nhiệt – Điện lạnh
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2010)
	
	- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
- Lạnh cơ bản
	2

4

	13. 
	Đặng Thế Huân
	Đại học – Điện Công nghiệp
	Bậc 2 (2005)
	
	- Bơm – Quạt – Máy nén
- Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp
	3
3



	14. 
	Đỗ Trọng Quý
	Đại học – Điện khí hóa và cung cấp điện
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2006)
	
	- Thực tập điều khiển tự động HTL
- Hệ thồng điều hòa không khí cục bộ
	2

3


	15. 
	Võ Phước Quang
	Thạc sĩ – Quản lý giáo dục
Đại học - 
	KSGD
	
	- Thực tập Trang bị điện HT nhiệt lạnh
- Hệ thống điều hòa không khí trung tâm
	3
3


	16. 
	Hoàng Văn Viết
	Thạc sĩ – Kỹ thuật nhiệt
	CC NVSP
	
	- Hệ thống máy lạnh công nghiệp

- AUTOCAD (1.1)
	3

2

	17. 
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	Đại học – Công nghệ chế biến thủy sản
	CC NVSP
	
	- Thực tập tốt nghiệp
	6

	18. 
	Trần Quang Khải
	Đại học – Cơ khí chế tạo máy
	ĐHSPKT 
Bậc 2 (1995
	
	- Vẽ Kỹ thuật
	2

	19. 
	Võ Minh Quang
	Đại học – Công nghệ chế tạo máy
	ĐHSPKT
	
	- Thực tập Gò - Hàn
	2


	20. 
	Nguyễn Thị Minh Quý
	Đại học – Tiếng Anh
	ĐHSP
	
	- Tiếng Anh chuyên ngành
	2



	21. 
	Lê Quang Liêm
	Đại học – Cơ khí
	NVSP Bậc 2 (2002)
	
	- Đo lường Điện – Lạnh

- Gia công ống hệ thống lạnh
	2

2



	22. 
	Nguyễn Ngọc Trí
	Thạc sĩ – Công nghệ nhiệt
	CC NVSP
	
	- Chuyên đề điều hòa không khí

- Vật liệu nhiệt lạnh
	2

2


· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)
b. Tên ngành, nghề: Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:
Nhà giáo

· Tổng số nhà giáo của ngành, nghề Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt: 10
· Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi

· Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	23. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Lê Thị Mai Hường
	Thạc sỹ - Kinh tế học
	NVSP
	 
	Chính trị
	

	2. 
	Trần Văn Lượng
	Đại học - Luật dân sự
	CC NVSP dành cho GV CĐ - ĐH
	 
	Pháp luật
	

	3. 
	Lê Thái Hùng
	Thạc sỹ - Giáo dục thể chất
	TN ĐHSP
	 
	Giáo dục thể chất
	

	4. 
	Giang Phi Hùng
	Đại học - Giáo dục thể chất
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	

	5. 
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	Thạc sỹ - Ngôn ngữ học ứng dụng
	TN ĐHSP
	 
	Ngoại ngữ
	

	6. 
	Nguyễn Cao Phong
	Thạc sỹ - Khoa học máy tính
	 CC SP dạy nghề
	
	Kỹ năng mềm
	

	7. 
	Vũ Thị Thái Linh
	Thạc sĩ – Khoa học máy tính
	LL Dạy học Đại học
	 
	Tin học
	

	1. 
	Nguyễn Ngọc Trí
	Thạc sĩ – Công nghệ nhiệt
	CC NVSP
	
	- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

-Kỹ thuật điều hòa không khí
	2

3



	2. 
	Lê Quang Liêm
	Đại học – Cơ khí
	NVSP Bậc 2 (2002)
	
	- Đồ án 2

- Thực tập tốt nghiệp
	1

6

	3. 
	Trần Đình Khoa
	Đại học – Kỹ thuật Nhiệt – Điện lạnh
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2010)
	
	- Nhiệt động lực học kỹ thuật

- Kỹ thuật lạnh
	3

3

	4. 
	Hoàng Văn Viết
	Thạc sĩ – Kỹ thuật nhiệt
	CC NVSP
	
	- Truyền Nhiệt

- Lạnh cơ bản
	2

4

	5. 
	Đặng Thế Huân
	Đại học – Điện Công nghiệp
	Bậc 2 (2005)
	
	- Cơ sở Kỹ thuật Điện

- Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp
	2

3



	6. 
	Võ Anh Hào
	Thạc sĩ – Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2012)
	
	- Điện tử cơ bản

- Hệ thống điều hòa không khí cục bộ
	2

3



	7. 
	Đinh Đồng Hiệp
	Thạc sĩ – Công nghệ nhiệt
	CC Sư phạm dạy nghề (2015)
	
	- Autocad

- Hệ thống lạnh công nghiệp
	2

3



	8. 
	Đỗ Trọng Quí
	Đại học – Điện khí hóa và cung cấp điện
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2006)
	
	- Đo lường điện lạnh

- Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh

- Đồ án 1
	2

2

1

	9. 
	Phan Văn Hòa
	Đại học – Điện khí hóa và cung cấp điện
	CC NVSP
	
	- Thực tập Trang bị điện hệ thống Nhiệt lạnh

- Trang bị điện hệ thống lạnh
	3

2



	10. 
	Võ Phước Quang
	Thạc sĩ – Quản lý giáo dục

Đại học - 
	KSGD
	
	- Lò hơi

- Chuyên đề máy lạnh
	2

2



	11. 
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	Đại học – Công nghệ chế biến thủy sản
	CC NVSP
	
	- Xây dựng trạm lạnh

- Thực tập điều khiển tự động HTL
	2

2

	12. 
	
	
	
	
	- Kỹ thuật Sấy

- Bơm, Quạt, Máy nén
	2

2



	13. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Thạc sĩ – Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
	CC NVSP
	
	- Anh văn chuyên ngành CNKT Nhiệt
	2



	14. 
	Lư Thị Yến Vũ
	Đại học – Cơ khí chế tạo máy
	CC NVSP (2015)
	
	- Thực tập Gò - Hàn
	2


· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	


c. Tên ngành, nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:
Nhà giáo

· Tổng số nhà giáo của ngành, nghề Lắp đặt thiết bị lạnh: 10
· Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi

· Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	6. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Thạc sĩ – Kinh tế chính trị
	NVSP dành cho GV ĐH - CĐ
	
	- Chính trị
	6

	2. 
	Bùi Thành Dũng
	Kỹ sư – Luật học 
	Bậc 2 (2011)
	
	- Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Đức Thắng
	Đại học – Thể dục thể thao
	Bậc 2 (2015)
	
	- Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Ngô Thanh Điền
	Đại học – Giáo dục thể chất
	CĐSP
	
	- Giáo dục quốc phòng – An ninh
	4

	5. 
	Nguyễn Sanh Cường
	Đại học – Tin học
	ĐHSP
	
	- Tin học
	4

	6. 
	Vương Thanh Thủy
	Thạc sĩ – Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	ĐHSP
	
	- Ngoại ngữ
	4

	7. 
	Mai Chiếm Tuấn
	Thạc sĩ – Khoa học máy tính
	ĐHSPKT
Bậc 2 (1997)
	
	- Kỹ năng mềm
	3

	8. 
	Võ Phước Quang
	Thạc sĩ – Quản lý giáo dục

Đại học - 
	KSGD
	
	- Cơ sở kỹ thuật điện và máy điện

- Chuyên đề máy lạnh
	3

2



	9. 
	Phan Văn Hòa
	Đại học – Điện khí hóa và cung cấp điện
	CC NVSP
	
	- Kỹ thuật điều hòa không khí

- Chuyên đề điều hòa không khí
	2

2



	10. 
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	Đại học – Công nghệ chế biến thủy sản
	CC NVSP
	
	- Cơ sở kỹ thuật Nhiệt lạnh

- Tính toán, thiết kế lắp đặt hệ thống máy lạnh
	3

3



	11. 
	Võ Anh Hào
	Thạc sĩ – Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2012)
	
	- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Hệ thồng máy lạnh dân dụng và thương nghiệp
	2

4



	12. 
	Đặng Thế Huân
	Đại học – Điện Công nghiệp
	Bậc 2 (2005)
	
	- Trang bị điện

- Hệ thống máy lạnh công nghiệp
	2

4



	13. 
	Đinh Đồng Hiệp
	Thạc sĩ – Công nghệ nhiệt
	CC Sư phạm dạy nghề (2015)
	
	- Điện tử cơ bản

- Hệ thống điều hòa không khí cục bộ
	2

4



	14. 
	Nguyễn Ngọc Trí
	Thạc sĩ – Công nghệ nhiệt
	CC NVSP
	
	- Hệ thống điều hòa không khí trung tâm

- Đồ án học phần 2
	4

1

	15. 
	Đỗ Trọng Quí
	Đại học – Điện khí hóa và cung cấp điện
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2006)
	
	- Thực tập tốt nghiệp
	6

	16. 
	Hoàng Văn Viết
	Thạc sĩ – Kỹ thuật nhiệt
	CC NVSP
	
	- Đồ án học phần 1

- Autocad
	1

2

	17. 
	Lê Quang Liêm
	Đại học – Cơ khí
	NVSP Bậc 2 (2002)
	
	- Đo lường điện lạnh

- Lạnh cơ bản
	2

4

	18. 
	Trần Đình Khoa
	Đại học – Kỹ thuật Nhiệt – Điện lạnh
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2010)
	
	- Thực tập trang bị điện HT nhiệt lạnh

- Vật liệu nhiệt lạnh
	2

2

	19. 
	
	
	
	
	- Thực tập điều khiển tự động HTL
	2



	20. 
	Nguyễn Duy Hải
	Thạc sĩ – Kỹ thuật Cơ khí
	Lý luận dạy học ĐH (2005)
	
	- Vẽ kỹ thuật
	2

	21. 
	Trần Đình Khải
	Thạc sĩ – Cơ khí nông nghiệp
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	- Thực tập Gò - Hàn
	2

	22. 
	Trần Thanh Trúc
	Thạc sĩ – Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiến Anh
	CC NVSP
	
	- Tiếng Anh chuyên ngành
	2




· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	


d. Tên ngành, nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:
Nhà giáo

· Tổng số nhà giáo của ngành, nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh: 10
· Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi

· Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	23. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Nguyễn Anh Kiệt
	Đại học – Giáo dục Chính trị
	ĐHSP
	
	- Chính trị
	6

	2. 
	Trần Văn Lượng
	Đại học – Luật dân sự
	NVSP
	
	- Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Phú Tân
	Đại học – Giáo dục thể chất
	ĐHSP
	
	- Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Ngô Thanh Điền
	Đại học – Giáo dục thể chất
	ĐHSP
	
	- Giáo dục quốc phòng – An ninh
	4

	5. 
	Bùi Văn Dũng
	Đại học – Tin học
	NVSP
	
	- Tin học
	4

	6. 
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	Đại học – Sư phạm Tiếng Anh
	ĐHSP
	
	- Ngoại ngữ
	4

	7. 
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Đại học - CNTT
	LLDH & GDĐH (2015)
	
	- Kỹ năng mềm
	3

	8. 
	Võ Anh Hào
	Thạc sĩ – Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2012)
	
	- Cơ sở kỹ thuật điện và máy điện

- Vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh
	3

3



	9. 
	Hoàng Văn Viết
	Thạc sĩ – Kỹ thuật nhiệt
	CC NVSP
	
	- Kỹ thuật điều hòa không khí

- Hệ thống máy lạnh thương nghệp
	2

3



	10. 
	Đinh Đồng Hiệp
	Thạc sĩ – Công nghệ nhiệt
	CC Sư phạm dạy nghề (2015)
	
	- Cơ sở kỹ thuật Nhiệt – Lạnh

- Thực tập điều khiển tự động HTL
	3

2



	11. 
	Phan Văn Hòa
	Đại học – Điện khí hóa và cung cấp điện
	CC NVSP
	
	- Hệ thống máy lạnh công nghiệp 1

- Chuyên đề máy lạnh
	4

2



	12. 
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	Đại học – Công nghệ chế biến thủy sản
	CC NVSP
	
	- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Chuyên đề điều hòa không khí
	2

2



	13. 
	Đặng Thế Huân
	Đại học – Điện Công nghiệp
	Bậc 2 (2005)
	
	- Trang bị điện

- Vật liệu nhiệt lạnh
	2

2

	14. 
	Võ Phước Quang
	Thạc sĩ – Quản lý giáo dục

Đại học - 
	KSGD
	
	- Lạnh cơ bản

- Đồ án 1
	4

1

	15. 
	Nguyễn Ngọc Trí
	Thạc sĩ – Công nghệ nhiệt
	CC NVSP
	
	- Hệ thống máy lạnh công nghiệp 2

- Đồ án 2
	4

1

	16. 
	Đỗ Trọng Quý
	Đại học – Điện khí hóa và cung cấp điện
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2006)
	
	- Thực tập trang bị điện HTL

- Vật liệu nhiệt lạnh
	2

2

	17. 
	Lê Quang Liêm 
	Đại học – Cơ khí
	NVSP Bậc 2 (2002)
	
	- Thực tập tốt nghiệp 
	6

	18. 
	Trần Đình Khoa
	Đại học – Kỹ thuật Nhiệt – Điện lạnh
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2010)
	
	- Autocad

- Thực tập trang bị điện HT nhiệt lạnh
	2

2



	19. 
	
	
	
	
	- Hệ thống máy lạnh dân dụng
	4

	20. 
	
	
	
	
	- Tự động hóa hệ thống lạnh

- Bơm – Quạt – Máy nén
	2

2



	21. 
	Trương Thị Phương Hồng
	Đại học – Cơ khí chế tạo máy
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2005)
	
	- Vẽ kỹ thuật
	2

	22. 
	Nguyễn Tiến Nhân
	Thạc sĩ – Chế tạo máy
	CC NVSP 
Bậc 2 (2005)
	
	- Thực tập Gò - Hàn
	2

	23. 
	Phạm Thị Thu Hiền
	Thạc sĩ – Tiếng Anh
	CC NVSP
	
	- Tiếng Anh chuyên ngành 
	2




· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	6. 
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)


